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THUYẾT MINH DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) 
Theo kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2025-2026, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu (Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam) đã xây dựng dự thảo TCVN sau đây: 

1. Tên tiêu chuẩn

Hướng dẫn công nhận hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật ít ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng hoặc không phát sinh dư lượng được miễn thiết lập giới hạn dư lượng tối đa 

2. Tổ chức biên soạn

Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu
3. Khái quát 

Thời gian qua, ngành nông nghiệp của Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023, tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp ước đạt 3,83%, cao nhất trong nhiều năm gần đây. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu nông sản ước đạt trên 53 tỷ USD. 

Cùng với việc tăng trưởng sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu nhờ vào việc ký kết các hiệp định thương mại tự do, sản phẩm nông sản của Việt Nam cũng phải đối mặt với các yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các quy định giới hạn dư lượng (MRL) thuốc BVTV của các quốc gia nhập khẩu. Vì vậy, để duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu, Việt Nam cần đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của các nước nhập khẩu, đặc biệt là về vấn đề kiểm soát dư lượng để tuân thủ quy định của nước nhập khẩu về giới hạn tối đa cho phép của dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản. 
Tính đến nay, Việt Nam đã xây dựng, ban hành và áp dụng một số quy định về MRL như: Luật An toàn thực phẩm 55/2010/QH12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm và Thông tư số 50/2016/TT-BYT về các mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. Các giá trị MRL trong Thông tư số 50/2016/TT-BYT được tham khảo từ các giá trị MRL của CODEX và ASEAN tại thời điểm năm 2016 và được áp dụng trong công tác quản lý an toàn thực phẩm nội địa và xuất nhập khẩu.

Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều quy định giới hạn dư lượng tối đa (MRL) cho thuốc bảo vệ thực vật. Mục đích của việc quy định này là để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và đảm bảo công bằng trong các hoạt động thương mại về thực phẩm.

Đối với quy định về MRL đối với thuốc BVTV, Liên minh Châu Âu có cả quy định về mức dư lượng tạm thời và mức dư lượng mặc định cho thuốc BVTV không thuộc danh mục thuốc được quy định tại Quy định (EC) 396/2005. MRL tạm thời cho các thuốc BVTV sẽ được quy định đối với loại thuốc không được liệt kê trong Phụ lục I và II Quy định (EC) 396/2005 và các quốc gia thành viên của EU cũng chưa có quy định MRL ở cấp độ quốc gia của loại thuốc đang xem xét. Mức dư lượng tối đa tạm thời sẽ được đặt ở mức thấp nhất có thể đạt được ở tất cả các quốc gia thành viên trên cơ sở thực hành nông nghiệp tốt (GAP). Bên cạnh đó, nếu các hoạt chất chưa được đưa vào Phụ lục I của Chỉ thị 91/414/EEC và không có trong Phụ lục II của Quy định (EC) 396/2005, thì việc thiết lập hoặc sửa đổi các MRL tạm thời sẽ được thực hiện và liệt kê trong Phụ lục III của Quy định (EC) 396/2005197. Trường hợp MRL tạm thời được thiết lập như quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Quy định (EC) 396/2005, thì quy định tạm thời này sẽ bị xóa khỏi Phụ lục III của Quy định (EC) 396/2005 một năm sau ngày đưa hoặc không đưa vào Phụ lục I của Chỉ thị 91/414/EEC của thuốc BVTV liên quan theo quy trình quy định tại khoản 2 Điều 45 Quy định (EC) 396/2005. Tuy nhiên, khi một hoặc nhiều quốc gia thành viên yêu cầu, quy định tạm thời về MRL có thể được duy trì thêm một năm trong khi chờ xác nhận rằng mọi nghiên cứu khoa học cần thiết để hỗ trợ đơn đăng ký thiết lập MRL đã được thực hiện.
Tại Hoa Kỳ, không có quy định về MRL thuốc BVTV mặc định và không có quy định về dẫn chiếu đến mức dư lượng được khuyến cáo của Codex, nên trong trường hợp có một loại thuốc BVTV mới mà các công ty sản xuất thuốc BVTV muốn sử dụng hoặc hàng hóa nhập khẩu có chứa dư lượng của loại thuốc này thì trước hết phải nộp đơn đến Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) để được xem xét thiết lập MRL tạm thời. Mặc dù Hoa Kỳ không quy định MRL mặc định, nhưng lại có quy định mức dư lượng bằng không (zero tolerances) đối với những loại thuốc chưa được cấp phép sử dụng tại Hoa Kỳ, không cho phép sử dụng hoặc được sử dụng nhưng không được phép có tồn dư dư lượng thuốc BVTV.
Đối với những loại thuốc bảo vệ thực vật ít gây mối nguy cho sức khoẻ cộng đồng hoặc không làm phát sinh tồn dư trong hàng hoá, có thể xem xét để miễn thiết lập giới hạn tồn dư tối đa. Quan điểm này rất có ý nghĩa trong bối cảnh còn tồn tại nhiều khác biệt giữa các quốc gia về giới hạn tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm nói chung và trong nông sản có nguồn gốc thực vật nói riêng.
4. Sự cần thiết của việc xây dựng các tiêu chuẩn 
Thuốc BVTV được sử dụng trong nông nghiệp nhằm đạt được sức khỏe, chất lượng và hiệu suất cây trồng thông qua phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố sinh học ảnh hưởng đến chúng. Ở Việt Nam, quy định về thiết lập giới hạn tồn dư tối đa (MRL) để bảo đảm an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định tại Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay chưa có hướng dẫn quy trình cụ thể về thiết lập mức giới hạn an toàn đối với nông sản.

Theo quan điểm của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex, khi việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không để lại tồn dư hoặc tồn dư không thể phân biệt được với các thành phần tự nhiên nhất định của hàng hóa thì được coi là có ý nghĩa thấp hoặc không có ý nghĩa về độc tính. Vì vậy, TCVN này sẽ giúp cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn trừ yêu cầu thiết lập giới hạn tồn dư tối đa hoặc nêu rõ rằng giới hạn tồn dư tối đa không bắt buộc đối với hoạt chất tương ứng. Từ đó, có thể giảm thiểu thủ tục hành chính không cần thiết đối với các loại thuốc BVTV này, đặc biệt là các loại thuốc BVTV sinh học, trong bối cảnh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Đề án phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu chung của đề án là đẩy mạnh sản xuất và sử dụng thuốc BVTV sinh học góp phần phát triển một nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, an toàn và bền vững. 
5. Phương thức xây dựng và tài liệu làm căn cứ xây dựng TCVN

Tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex: CXG 97-2022 Guidelines for the recognition of active substances or authorized uses of active substances of low public health concern that are considered exempted from the establishment of maximum residue limits or do not give rise to residues.

(chi tiết xem phụ lục kèm theo).

6. Nội dung tiêu chuẩn

Bố cục, nội dung dự kiến của TCVN:

1. Phạm vi áp dụng

2. Thuật ngữ và định nghĩa

3. Tiêu chí để công nhận

	
	Hà Nội, ngày  16  tháng 7năm 2025
Ban soạn thảo


Phụ lục
Bảng so sánh nội dung dự thảo TCVN và tiêu chuẩn CXG 97

	TT
	CXG 97
	Dự thảo TCVN

	1. 
	Tên tiêu chuẩn
	Điều chỉnh tên tiêu chuẩn cho dễ hiểu và phù hợp với nội dung: “Hướng dẫn công nhận hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật ít ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng hoặc không phát sinh dư lượng được miễn thiết lập giới hạn dư lượng tối đa”. Điều chỉnh tên tiếng Anh tương ứng.

	2. 
	Preface
	Lời giới thiệu
Biên tập một số nội dung, ví dụ tại đoạn cuối, sửa “Tiêu chuẩn này là bước đầu tiên hướng tới việc hài hòa hóa hoặc công nhận ở cấp quốc tế các tiêu chí để miễn trừ việc thiết lập MRL…” thành:

“Tiêu chuẩn này là bước đầu tiên hướng tới việc hài hòa hoặc công nhận các tiêu chí để miễn trừ việc thiết lập MRL…”.
Về các nhóm thuốc BVTV được liệt kê tại đoạn 1, sửa tên phù hợp với Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về danh mục thuốc BVTV được phép lưu hành.

	3. 
	Section 1. Scope 
	Điều 1 Phạm vi áp dụng
Lược bỏ đoạn đầu tiên và đoạn cuối cùng để phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia:

“Tiêu chuẩn này áp dụng mà không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác của CAC về việc thiết lập giới hạn tồn dư tối đa (MRL) thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm”.

“Tiêu chuẩn này sử dụng cho các cơ quan có thẩm quyền tại các quốc gia chưa có tiêu chí miễn trừ MRL đối với các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật hoặc việc sử dụng các hoạt chất theo danh mục cho phép”.
Sửa đoạn thứ hai “Tiêu chuẩn này đưa ra các tiêu chí khác nhau mà một số quốc gia và tổ chức quốc tế áp dụng để quyết định về việc…” thành “Tiêu chuẩn này đưa ra các tiêu chí để quyết định về việc…”.



	4. 
	Section 2. Definitions 
	Điều 2. Thuật ngữ và định nghĩa
+ Bổ sung phần đánh số các thuật ngữ.

+ Sắp xếp lại các thuật ngữ theo logic.

+ Biên tập phần định nghĩa của một số thuật ngữ, ví dụ tại thuật ngữ 2.1 chuyển 3 câu cuối thành các chú thích.

+ Sửa phần định nghĩa của một số thuật ngữ theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Ví dụ sửa định nghĩa về ADI của thuật ngữ 2.1 “Lượng ước tính của một hóa chất trong thực phẩm hoặc nước uống, được tính theo trọng lượng cơ thể, có thể ăn vào hàng ngày trong suốt cuộc đời mà không gây ra nguy cơ đáng kể đến sức khỏe người tiêu dùng” thành: 

“Lượng ăn vào hàng ngày của một hóa chất trong suốt cuộc đời mà không gây hại tới sức khỏe con người” (theo Thông tư số 50/2016/TT-BYT).

+ Lược bỏ một số nội dung, ví dụ tại 2.11 lược bỏ câu “Cách sử dụng an toàn theo danh mục cho phép được xác định ở cấp quốc gia, bao gồm cách sử dụng đã được đăng ký hoặc được khuyến nghị, có tính đến sức khỏe cộng đồng, sức khỏe nghề nghiệp cũng như về an toàn môi trường”.

+ Lược bỏ thuật ngữ không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia: “Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues”.

+ Thuật ngữ 2.15 và 2.16: Lưu ý định nghĩa theo Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật: 
“Sinh vật gây hại là sinh vật gây ra thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp đối với thực vật bao gồm vi sinh vật gây bệnh, côn trùng gây hại, cỏ dại và các sinh vật có hại khác”;
“Thuốc bảo vệ thực vật là chất hoặc hỗn hợp các chất hoặc chế phẩm vi sinh vật có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn, xua đuổi, dẫn dụ, tiêu diệt hoặc kiểm soát sinh vật gây hại thực vật; điều hòa sinh trưởng thực vật hoặc côn trùng; bảo quản thực vật; làm tăng độ an toàn, hiệu quả khi sử dụng thuốc.”

	5. 
	Section 3. Criteria 
	Điều 3. Tiêu chí để công nhận hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật hoặc việc sử dụng hoạt chất theo danh mục cho phép ít gây lo ngại đến sức khỏe cộng đồng được miễn thiết lập giới hạn tồn dư tối đa
Giữ nguyên nội dung 4 tiêu chí do Ủy ban Codex đưa ra.
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